
	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

       Số:       /BC-LTT-QLKH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2022



BÁO CÁO 
Tổng kết hoạt động Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế năm học 2021-2022 
và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

A. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM HỌC 2021-2022
1. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NHÀ TRƯỜNG
1.1 Tổng số đề tài KH & CN cấp trường thực hiện trong năm học 2021-2022 là 08 đề tài với tổng kinh phí 745.343.000 đồng và 4.018 giờ hoạt động KH & CN. (Phụ lục 1)
1.2 Tổng số đề tài KH & CN đã tuyển chọn và đăng ký Tỉnh Đắk Nông năm 2022 là 05 đề tài với tổng kinh phí 7.300.000.000 đồng.
1.3 Tổng số đề tài NCKH của SV cấp trường được nghiệm thu trong năm học 2021-2022 là 03 đề tài.
1.4 Trong năm học 2021-2022, Nhà trường đã đăng ký tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố với 10 thiết bị, Trường đã đạt giải Nhất toàn đoàn (trong đó 02 thiết bị đạt giải Nhất, 02 thiết bị đạt giải Ba và 02 thiết bị đạt giải Khuyến khích).
1.5 Trong năm học 2021-2022, Trường đã tổ chức Hội thảo khoa học COSS2021 với chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ và nhân viên trong quá trình chuyển đổi mô hình đào tạo ở nhà trường thông minh dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0” bằng hình thức trực tuyến, với hơn 96 bài tham luận, với sự tham gia báo cáo của 03 diễn giả nước ngoài, của các nhà khao học, Giáo sư, Phó Giáo sư trong và ngoài nước cùng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Nhà trường.
1.6 Trong năm học 2021 - 2022, Trường có 192 CB,GV,NV tham gia đóng góp ý kiến thông qua thực hiện sáng kiến phục vụ cho việc xây dựng, phát triển, đổi mới nhà trường gồm các giải pháp về quản lý và giải pháp chuyên môn. Trong đó 194 sáng kiến được Trường công nhận phạm vi cấp trường, 101 sáng kiến được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp ngành.
1.7 Số Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành: 64 bài (trong đó có 14 bài đăng trên tạp chí quốc tế; 47 bài tạp chí trong nước và 03 bài tham luận hội nghị quốc tế). (Phụ lục 2)
1.8 Hội thảo khoa học cấp đơn vị: 08 hội thảo với chủ đề chính về “Chuyển đổi số và phát triển mô hình trường đại học ứng dụng thông minh trong bối cảng Cách mạng công nghiệp 4.0”. (Phụ lục 3)
1.9 Gắn kết với các tổ chức Khoa học - Công nghệ khác qua các hoạt động như: 
Tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế “Phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid-19” - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Tham dự Hội nghị Quốc tế Support and Demand for High – Skilled in East Asian Countries: Allenges and Solutions for Ho Chi Minh City, tại Đại học Văn Hiến; Tham dự Hội nghị Quốc tế – Socio – Economic and Enviromental Issues in development, tại Đại học Kinh tế Quốc dân; Tham dự Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ VI do Viện Hàn lâm KHXH VN & ĐHQG Hà Nội đồng tổ chức; Tham dự Hội thảo trực tuyến "2021 Vietnam-Taiwan Vocational Education Cooperation online symposium"; Tham dự diễn đàn HN lần thứ nhất về khoa học Giáo dục và Sư phạm 2021; Tham dự Hội thảo trực tuyến chuyển đổi thư viện truyền thống trường CĐ-ĐH thành thư viện thông minh 4.0; Tham gia Hội thảo trực tuyến Ứng dụng CNTT vào việc giảng dạy ngoại ngữ trong phòng học thông minh kết hợp với đào tạo và khảo thí trực tuyến do công ty cổ phần giải pháp thiết bị Sao Mai tổ chức; Tham dự Hội thảo khoa học "Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số tại các cơ sở GDNN" tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; Tham dự Hội thảo tham vấn "Xây dựng báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp theo khung tham chiếu trình độ ASEAN"; Tham dự Hội Thảo khoa học quốc tế "Cung và cầu lao động chất lượng cao cho thị trường các nước Đông Nam Á: Thách thức và giải pháp đối với TP. HCM" do Trường Đại học Văn Hiến tổ chức và tham dự Hội thảo Khoa học quốc gia về ứng dụng công nghệ thông minh tại Trường ĐH Thủ Dầu Một.
2. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ CÁC CÔNG TÁC HỖ TRỢ NĂM HỌC 2021-2022
2.1 HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ
Thực hiện tuyển sinh và tập huấn cho Giảng viên tham gia dự án liên kết đào tạo với Trường Cao đẳng Thành phố Glasgow, Vương quốc Anh cho 5 ngành: Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, Điện công nghiệp, Quản trị mạng máy tính, Lập trình máy tính và Tiếng Anh. Sinh viên sau khi học xong sẽ có 2 bằng là bằng Cao đẳng tiên tiến của Trường và bằng cao đẳng tiên tiến của Trường Anh. (Đã được cấp giấy phép vào ngày 26/7/2021).
Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2 của dự án “Thợ Điện xanh” xây dựng Trung tâm Đào tạo Xuất sắc.
Trong năm học 2021 - 2022, Nhà trường thực hiện hỗ trợ 20 SV theo học tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh mượn máy tính xách tay mang về nhà qua chương trình Quỹ máy tính do Quỹ Dairu, Thụy Sĩ tài trợ.
Ngoài ra, còn có các công tác hỗ trợ hoạt động KHCN và HTQT khác nhằm duy trì đối tác, tìm kiếm các dự án mới.
3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC QUỐC TẾ 
3.1 THUẬN LỢI
· Nhà trường đặc biệt chú trọng kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo, mục tiêu duyệt đề tài phải xuất phát từ thực tế cần tăng thêm mô hình, học cụ giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy cũng như các biện pháp quản lý Nhà trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Trường đã xây dựng quy định cụ thể hướng dẫn quy trình thực hiện các hoạt động KH-CN, đã chủ động trong việc sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động KH-CN và có chế độ kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích tốt trong hoạt động KH-CN;
- Vấn đề tăng cường hợp tác quốc tế đã đóng góp tích cực vào việc tăng cường cơ sở vật chất của Nhà trường, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng giao tiếp và tầm nhìn của giảng viên, nhân viên và luôn được Nhà trường hết sức quan tâm.
3.2 HẠN CHẾ
· Quy mô của các đề tài NCKH chỉ ứng dụng ở cấp trường và cấp thành phố; Đề tài đăng ký Bộ Công Thương do dịch bệnh chưa có kết quả. 
· Ảnh hưởng bởi dịch COVI-19 nên chỉ là việc từ xa, ngân sách dành cho hợp tác quốc tế còn hạn hẹp. 
B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM HỌC 2022-2023
1. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2022-2023
1.1 MỤC TIÊU
· Tích cực thúc đẩy và hỗ trợ các hoạt động khoa học - công nghệ phục vụ yêu cầu đào tạo nhằm phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự kiến tạo tri thức và sáng tạo của người học.
· Chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao ở Nhà trường thông minh, tạo bước đột phá trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
· Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng được kiến thức, kỹ năng của học sinh - sinh viên.
· Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. 
· Khuyến khích giảng viên đăng ký đề tài các cấp và chọn lựa đề tài có chất lượng cao để tham gia Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023.
1.2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ƯU TIÊN
· Tác động của Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. 
· Chế tạo thiết bị, mô hình dạy học.
· Xây dựng chương trình theo tiếp cận CDIO trình độ cao đẳng.
· Cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy có tích hợp giảng dạy các phần mềm hỗ trợ cho việc tiếp cận kỹ thuật chuyên ngành.
· Giảng dạy với sự hỗ trợ của hệ thống eLearning, triển khai theo hình thức Blended Learning (B-Learning) cung cấp nguồn tư liệu học tập trên mạng nhằm đẩy mạnh tính tích cực trong nghiên cứu cho giảng viên và nâng cao năng lực tự học cho sinh viên.
· Nghiên cứu khai thác hiệu quả các phần mềm hỗ trợ công tác dạy và học ưu tiên ứng dụng mã nguồn mở.
· Nghiên cứu khai thác hiệu quả các ứng dụng, phần mềm nhằm tăng cường đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số.
· Nghiên cứu lý thuyết và ứng dụng công nghệ Block Chain trong giáo dục nghề nghiệp, về dạy học tích hợp STEM (Science Technical Engineering Mathematic) để hội nhập với các tương tác theo chiều hướng phát triển đô thị thông minh của Thành phố.
· Nghiên cứu thực hiện các giải pháp Xanh hóa cơ sở Giáo dục Nghề nghiệp tại trường.
1.3  CHỦ ĐỀ HỘI THẢO KHOA HỌC ƯU TIÊN
· Cơ hội và thách thức từ Chuyển đổi số đối với việc phát triển mô hình Nhà trường thông minh tại Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. 
· Giải pháp ứng dụng những thành tựu cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 trong mô hình đào tạo ở trường Cao đẳng thông minh (cơ cấu ngành nghề; chương trình và phương pháp đào tạo; trình độ đào tạo; đội ngũ giảng viên và các điều kiện đảm bảo chất lượng...)
· Ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản trị trường Cao đẳng thông minh trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.
· Mô hình và các giải pháp quản lý, tổ chức hoạt động đào tạo trong Nhà trường thông minh.
· Các giải pháp nâng cao năng lực và chất lượng của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp trong mô hình Nhà trường thông minh tại Việt Nam.
· Mô hình và các giải pháp phát triển gắn kết, kết nối nhà trường với doanh nghiệp trong Thành phố thông minh phù hợp với mô hình Nhà trường thông minh và bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0.
· Xây dựng mô hình khởi nghiệp, phát triển tư duy sáng tạo trong Nhà trường thông minh - giáo dục nghề nghiệp sáng tạo.
1.4 MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO GIẢNG VIÊN
· Nhà trường khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học đối với các đề tài ứng dụng thực tiễn cao bằng chế độ giải quyết linh hoạt và phù hợp với thực tiễn của Trường khi giảng viên đã hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác.
· Nhà trường ủng hộ các đề tài thực hiện mô hình dạy học, nếu hiệu quả sẽ cho sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ.
· Khoa cần có kế hoạch hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và đề nghị các quyền lợi cho sinh viên phù hợp với quy định và văn bản hướng dẫn của các cấp.
· Tổ chức nhiều buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học, viết bài báo khoa học và công bố quốc tế với nhiều khách mời từ các trung tâm đào tạo có uy tín.
· Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng phương pháp dạy học tích cực cho giảng viên và cử các giảng viên đi tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ nghiên cứu khoa học.
· Trường cũng tranh thủ việc hỗ trợ các doanh nghiệp để có thêm công cụ giảng dạy, nâng cao tay nghề của học sinh sinh viên.
· Nhà trường luôn chú trọng đến vấn đề nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên, thông qua các hội thảo chuyên đề và xác định chuẩn kỹ năng tiếng Anh sau khi tốt nghiệp để cải tiến giáo trình dạy tiếng Anh chuyên ngành với viện khảo thí giáo dục Hoa Kỳ. 
· Tăng cường đăng ký đề tài các cấp.
2.	HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ NĂM HỌC 2022-2023
· Nghiên cứu phát triển các chương trình hợp tác với các trường đã ký kết; Tăng cường trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; Duy trì và tìm kiếm để mở rộng mối liên hệ với các đối tác có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Nhà trường nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh và phát triển Nhà trường.
· Tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động khoa học công nghệ, hội nghị khoa học cho giảng viên.
· Tập trung triển khai chương trình liên kết đào tạo với trường Cao đẳng City of Glasgow, Vương quốc Anh.
· Xây dựng dự án giai đoạn 2 thành lập Trung tâm đào tạo xuất sắc hợp tác với tập đoàn Scheinder Electric, Pháp và tổ chức Assist.
· Tăng cường nghiên cứu các chương trình hợp tác, tạo cơ hội cho người học vừa học vừa làm tại Đức và các nước, qua đó chú trọng nâng cao khả năng ngoại ngữ của sinh viên.
· Phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững với doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài, nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, duy trì mối liên hệ với các đối tác có lợi cho việc quảng bá thương hiệu Nhà trường nhằm hỗ trợ công tác tuyển sinh và phát triển Nhà trường./.

Nơi nhận:	HIỆU TRƯỞNG	
- Hội đồng KH-ĐT (để b/c); 
- Lưu: VT, P. QLKH-HTQT.                                                	
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